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obijcere.
riéc róc, idem.

rieng, cuả rieng: couſa propria e particular: propriæ res.
nói rieng: fallar a parte em ſegredo: ſpeciatim ſecretè loqui.
gọi cho rieng: chamar a puridade: arcanè vocare aliquem.

rièng, củ rièng: rays como gingiure que traua: radix in modum zinziberis, quod ſtrangulat.

riét: atar apertando bem: ſtrictè ligare.

riét đi: fugir: fugio, is.

rieu, vide bún.

rim: conſerua de doce: conditura ſacchari.
blái rim: fruita ſeita em conſerua: fructus ſaccharo conditus.

rịm: couſa podre: putris, e.
ải, nát, idem.

rìn, vide dìn, vel nhìn.

rinh giúp: ajudar a carretar: iuuare ad ferendũ onus.

rình chết: estar pera morrer: vicinum eſſe morti.
rình ngả: estar pera cair: vicinum eſſe caſui, ſeu in proximo cadendi periculo verſari.
rình đẻ: eſtar pera parir: proximum eſſe partui & ſic de alijs.

rình, dể[đính chính 1] rình: estar onde não ſeja viſto pera fazer o que pretende: latere aliquem ad opus quod intendit perficiendum.

rình rịch, vide rịch.

rỉnh rang: ſom grande de metal quando da hum no outro: ſonitus ingens ex metallorum percuſſione. melius sủng sảng.

ríp, cái ríp cạp lếy tăóc: tenàs de arrancar os cabellos: forceps ad auellendos capillos.

rít: eſcabroſo: aſper, a, vm.
ſu ſi, idem.

rít, riú rít: cantarem muitos iuntos ou chorarem: canere multos ſimul, aut etiam flere ſimul.

riù: machado: ſecuris, is.
quẻ riù: o ſeu cabo de pao: ſecuris manicus ligneus.
lưởi riù: o ferro do machado: ſecuris ferrum.
mài mũ riù: barrete agudo no alto a modo de machado: pileus in ſuperiori parte acutus in modum ſecuris.

riú, làm riú riú: fazer pouco a pouco: pedetentim agere.
sẽ sẽ, idem.

ro,





	▲ Sửa: dể được sửa thành để: chi tiết















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/335&oldid=125325”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, 02:56.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






